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TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng 
giao thông hoặc nguồn nước phục 

vụ chữa cháy

1 Coor Đưới Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
2 Brao Tinh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
3 Brao Nức Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
4 Brao Xanh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
5 Tơngôl Lợi Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
6 Brao Thương Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
7 Brao Nghếl Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
8 Aviết Trung Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
9 Brao Hát Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn

10 Brao Len Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
11 Coor Mến Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
12 Zơ Râm En Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
13 Brao Thịnh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
14 Tơ Ngôl Quế Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
15 Brao Tụy Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
16 Zơ Râm Nha Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
17 Tơ Ngôl Quỳnh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
18 Alăng Ngôn Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
19 Brao Nghiêng Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
20 Brao Num Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
21 Bờ Rao Ngao Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
22 A Lăng Nhân Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
23 Brao Hữu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
24 Alăng Liên Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
25 Brao Hưm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
26 Tơ Ngôl Hền Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
27 Coor Chương Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
28 Alăng Nhứa Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
29 Brao Mớ Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
30 Brao Miếc Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
31 Alăng Ghế Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
32 Alăng Tâm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
33 Coor Hợi Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
34 Pơloong Cháy Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
35 Zơ Râm Mưnh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
36 Brao Cường Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
37 Brao Thứp Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
38 Alăng Tựa Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
39 Coor Kia Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
40 A Lăng Mươi Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
41 Brao Hiếu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
42 Tơ Ngôl Hơm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
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43 Brao Nghél Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
44 A Lăng Krướp Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
45 Tơ Ngôl Nguyên Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
46 A Lăng Phước Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
47 Coor Quang Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
48 Coor Hương Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
49 Brao Triệu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
50 A Lăng Sương Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
51 Tơ Ngôl Nhường Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
52 Brao Hoành Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
53 Brao Plôm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
54 Bhơ Nướch Bân Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
55 Coor Châu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
56 Coor Đơơnh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
57 Brao Chung Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
58 Alăng Mướt Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
59 Tơ Ngôl Nhướl Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
60 Brao Bông Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
61 Ta Ngôn Ngơn Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
62 Brao Sơn Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
63 Brao Tài Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
64 Brao Ghên Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
65 Brao Ngưu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
66 Zơ Rum Nhôn Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
67 Brao Nghiêm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
68 Brao Ninh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
69 Tơ Ngôl Nhật Văn Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
70 Alăng Thân Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
71 Alăng Krơ Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
72 Brao Gứu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
73 Brao Hưng Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
74 Brao Hành Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
75 Brao Nếp Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
76 Alăng Mơơnh Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
77 Brao Hon Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
78 Blúp Nhiu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
79 Brao Míp Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
80 Alăng Nghiêm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
81 Tangôl Nhung Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
82 Arất Vơi Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
83 Brao Phương Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
84 Coor Đếp Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
85 Brao Ngành Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
86 Brao Luyện Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
87 Tơ Ngôl Liễu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
88 Zrâm Nhiêm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
89 Alăng Mor Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
90 Brao Thị Nông Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
91 Brao Ký Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
92 Tơ Ngôl Mớp Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
93 Bờ Rao Gứ Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
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94 Brao Nghít Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
95 Tơngôl Thị Mí Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
96 Coor Thức Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
97 Blúp Pí Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
98 Coor Hoàng Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
99 Tơ Ngôl Thiện Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn

100 Brao Lê Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
101 Brao Xuân Truyền Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
102 Ploong Nan Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
103 Blúp Lưu Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
104 Alăng Quang Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
105 Tơ Ngôl Hen Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
106 Blúp Với Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
107 Zơ Râm Bắc Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
108 Blúp Lộc Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
109 Ta Ngôn Chức Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
110 Tơ Ngôl Nguyện Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
111 Brao Tiện Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
112 Brao Phúc Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
113 Coor Aly Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
114 Zơ Râm Thị Sê Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
115 Alăng Thâm Thôn Công Tơ Rơn Thôn Công Tơ Rơn
116 A Lăng Sĩ Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
117 Chơ Rum Thuật Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
118 A Lăng Vươl Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
119 Zơ Râm Dân Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
120 Chơ Rum Trọng Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
121 A Lăng Ương Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
122 A Lăng Manh Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
123 Chơ Rum Liểu Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
124 Alăng Lứnh Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
125 Chơ Rum Nghệ Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
126 Brôl Hẹn Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
127 Zơ Râm Hiếu Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
128 A Lăng Ươn Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
129 Brao Minh Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
130 Chờ Rưm Miêc Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
131 A Lăng Vắn Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
132 A Lăng Nhâr Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
133 Zơ Râm Ái Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
134 Zơ Rum Loại Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
135 Zơ Râm Hạo Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
136 Zơ Rum Nguốn Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
137 Zơ Râm Vi Va Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
138 Pơ Loong Tập Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
139 Alăng Thâu Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
140 Zơ Râm Tiền Giang Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
141 Chơ Rưm Thương Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
142 Zơ Râm Duy Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
143 Alăng Quốc Bảo Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
144 Alăng Cẩm Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
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145 Brao Kiệu Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
146 Alăng Thế Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Chơ Đay cũ
147 Hiền Chinh Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
148 Hiên Huột Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
149 Hiên Vón Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
150 Alăng Ngưa Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
151 A Lăng Lận Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
152 Zơ Râm Nhé Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
153 Hiên Van Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
154 Zơ Râm Nhín Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
155 Zơ Râm Khượng Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
156 Zơ Râm Nhiếm Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
157 Zơ Râm Thoan Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
158 Zơ Rưm Huân Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
159 Hiên Pách Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
160 Chơ Rum Vương Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
161 Hiền Piến Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
162 Hiền Chúc Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
163 Zơ Râm Thọng Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
164 Đinh Thị Kim Lũy Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ) Thôn Đắc Pênh (Thôn Đắc Hà Lôi cũ)
165 Tơ Ngôl Vôn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
166 Alăng Thanh Chi Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
167 Zơrâm Quyết Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
168 Zrâm Quan Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
169 Blúp Tám Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
170 Pơloong Dơi Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
171 Pơ Loong Hải Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
172 A Lăng Triền Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
173 Blúp Túy Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
174 Hiên Huy Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
175 Blúp Tuyến Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
176 Alăng Kiều Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
177 Pơloong Quỳnh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
178 Hiên Nhias Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
179 Zơrâm Vướm Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
180 Zơ Râm Tuân Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
181 Zơrâm Thị Thu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
182 Blúp Cửu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
183 Blúp Cứ Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
184 Hiền Danh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
185 Alăng Thị Trinh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
186 Hiên Chín Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
187 Cha Rum Hênh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
188 Pờ Long Mê Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
189 Pơlong Hơn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
190 Pơ Long Chương Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
191 Nguyễn Hồng Hải Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
192 Blúp Khang Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
193 Alăng Hiến Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
194 Hiên Thị Vứh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
195 Alăng Ón Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
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196 Hiên Hiếu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
197 Alăng Nghính Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
198 Hiên Thị Vân Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
199 Chrum Lanh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
200 Tơngôn Diệp Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
201 Zơ Râm Lịnh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
202 Blúp Yến Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
203 Pơloong Thị Hòa Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
204 Blúp Via Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
205 Coor Câm Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
206 Bờlúp Dớr Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
207 Blúp Víu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
208 Alăng Phượng Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
209 Alăng Nhiên Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
210 Blúp Dớch Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
211 Hiên Bách Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
212 Pơlong Nghiệp Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
213 Blúp Ái Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
214 Tơ Ngôl Nghí Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
215 Tơ Ngôl Vân Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
216 Tơngôl Nghìn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
217 Pơloong Dươl Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
218 Ta Ngôn Diêu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
219 Blúp Vớt Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
220 Đinh Văn Tháo Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
221 Zơ Râm Kiên Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
222 Pơ Loong Xuân Thành Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
223 Alăng Mía Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
224 Blúp Duy Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
225 Alăng Nhứ Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
226 Pơlong Thê Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
227 Pơlong Dương Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
228 Pơ Long Ngoạn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
229 Pơ Loong Má Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
230 Blúp Dứ Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
231 Tơngôl Vim Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
232 Brôl Thịn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
233 Hiêng Ứa Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
234 Blúp Cân Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
235 Tơngôl Dưm Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
236 Tơ Ngôl Liễu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
237 Tơ Ngôl Lực Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
238 Tơngôl Tương Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
239 Pơ Loong Dũng Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
240 Hiên Siếc Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
241 Alăng Thị Sen Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
242 Bơlúp Toàn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
243 Blúp Víp Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
244 Tờ Ngôl Vực Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
245 Tơ Ngôl Mãi Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
246 Pơloong Nhác Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
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247 Alăng Phúc Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
248 Alăng Vưn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
249 Tơ Ngôl Váu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
250 Brôl Thụ Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
251 Tơ Ngôn Quyền Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
252 Hiền Dũng Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
253 Hiên Đà Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
254 Blúp Kiểm Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
255 Cơlâu Lục Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
256 Tơ Ngôl Chơn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
257 Brao Thịnh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
258 Blúp An Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
259 Bhơ Nướch Thông Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
260 Zơ Rum Nhúm Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
261 Chơrum Dét Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
262 Tơ Ngôl Khuyên Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
263 Tơ Ngôl Vui Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
264 Pơ Loong Dưu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
265 Hiên Hác Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
266 Tơngôl Vút Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
267 Lê Trọng Nhiên Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
268 Hiên Cậu Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
269 Zơrâm Báo Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
270 Chơrum Dét Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
271 Chơrum Cạnh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
272 Blúp U Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
273 Blúp Sơn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
274 Tơngôl Khôi Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
275 Bhướch Xinh Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
276 Zơ Râm Ngạn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
277 A Lăng Thị Vút Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
278 Tơngôl Bảo Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
279 Tơ Ngôl Quốc Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
280 Phạm Công Tuấn Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
281 Pơ Long Nghiệm Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
282 Hiền Nam Giang Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
283 Pơ Long Đô Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
284 Zơ Râm Loan Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
285 Alăng Trang Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
286 Chơrum Hoàng Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
287 Alăng Thị Lệ Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
288 Huỳnh Văn Đức Thôn Đắc Ôốc Thôn Đắc Ôốc
289 Đinh Văn Trung Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
290 Đinh Văn Đức Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
291 Hiên Tiếp Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
292 A Lăng Lấu Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
293 Brôl Hộc Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
294 Coor Thị Nhán Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
295 Đinh Văn Thím Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
296 A Lăng Lắm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
297 A Lăng Dếu Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
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298 A Lăng Huy Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
299 A Lăng Thức Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
300 Đinh Văn Thành Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
301 Phạm Thị Tiết Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
302 A Lăng Nghinh Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
303 A Lăng Dịm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
304 Hiên Dựm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
305 Hiên Dương Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
306 Hiên Tá Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
307 Brôl Nhứm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
308 Hiêng Nhúp Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
309 Brôl Hái Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
310 Hiêng Thị Nhím Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
311 Alăng Ngứn Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
312 Zơ Râm Súp Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
313 Hiên Thị Uối Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
314 Zơ Râm Chế Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
315 Hiên Mruốn Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
316 Zơ Rum Ngựm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
317 Alăng Nghiêm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
318 Alăng Diệm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
319 Zơrum Sứ Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
320 Alăng Nhiến Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
321 Alăng Ướn Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
322 Hiềng Nhám Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
323 Zơ Râm Âu Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
324 Bnướch Lét Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
325 Alăng Duẩn Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
326 Alăng Oán Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
327 Hiềng Nhâm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
328 Alăng Ngăm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
329 Alăng Dám Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
330 Zơ Râm Nghịm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
331 Alăng Trứ Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
332 Alăng Thương Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
333 Alăng Nghến Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
334 Alăng Dơơr Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
335 Zơ Râm Thị Nhắm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
336 Đinh Văn Sál Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
337 Zơ Râm Thị Nhắm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
338 Zơ Râm Lạo Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
339 Brôl Hiêm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
340 Alăng Ngơi Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
341 Zơ Râm Lệnh Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
342 A Lăng Thậm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
343 Hiên Tín Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
344 Alăng Nghếnh Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
345 Alăng Thị Diệu Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
346 Alăng Hứm Thôn Đắc Pênh Thôn Đắc Pênh
347 Zơ Rum Tân Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
348 Brôl Thị Thuật Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
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349 A Lăng Khương Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
350 Zơ Râm Huýnh Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
351 Zơ Râm Cuồn Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
352 Alăng Trai Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
353 Hiên Thị Bay Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
354 Alăng Piệm Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
355 Zơ Rum Vự Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
356 Hiên Tuyền Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
357 Zơ Râm Huyền Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
358 Zơ Râm Huy Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
359 Zơ Rum Biên Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
360 Chơ Rum Lâng Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
361 Hiên Chương Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
362 Zơrâm Ba Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
363 Tơ Ngôl Đức Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
364 Zơ Râm Biếc Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
365 Zơ Râm Thị Nhiếc Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
366 A Lăng Dến Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
367 Alăng Piến Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
368 Charưm Ứm Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
369 A Lăng Vươn Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
370 Zơ Râm Hải Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
371 Hiên Thị Dinh Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
372 Zơ Rưm Hoán Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
373 Zơ Râm Hiêm Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
374 Zơ Râm Iếp Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
375 Hiên Thị Dớ Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
376 Zơ Râm Dũng Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
377 Zơ Râm Huyênh Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
378 Zơ Râm Huy Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
379 A Lăng Nhin Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
380 Hiềng Nhúm Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
381 Hiêng Nhim Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
382 A Lăng Ướn Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
383 Bhước Thị Vân Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
384 Zơ Râm Tự Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
385 Nguyễn Văn Tài Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
386 Zơ Râm Cẩn Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
387 A Lăng Vứi Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
388 Zơ Râm Thị Thúy Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
389 Pờ Long Thảo Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
390 Tơ Ngôl Óar Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
391 Zơrâm Thị Tâm Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ) Thôn Đắc Ôốc (Thôn Đắc Rế cũ)
392 Hiên Thị Toạn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
393 Brôl Khiển Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
394 Zơ Râm Vên Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
395 Zơ Râm Anh Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
396 Zơ Râm Toàn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
397 Zơrưm Đón Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
398 Alăng Luật Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
399 Blúp Tươi Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
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400 Zơ Râm Hàn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
401 Zơ Râm Liệu Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
402 Alăng Minh Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
403 Alăng Sơn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
404 Zơ Rum Thị Hoa Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
405 Zơrưm Hậu Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
406 Alăng Vâl Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
407 Zơrâm Hiệng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
408 Zơrâm Hươm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
409 Zơ Râm Hải Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
410 Un Thị Xức Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
411 Alăng Vệm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
412 Plong Vừng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
413 Alăng Thị Dứm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
414 Zơrưm Nhân Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
415 Alăng Phụng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
416 Hiên Hế Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
417 Z Râm Năm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
418 Hiên Uôr Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
419 Brôl Ung Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
420 Alăng Sự Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
421 Brôl Vói Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
422 Zơrâm Khiệm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
423 Brôl Thị Nghinh Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
424 Zơ Rưm Tự Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
425 Zơ Râm Tùng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
426 Zơrâm Nhưa Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
427 Zơ Râm Tới Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
428 Pơloong Dél Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
429 Alăng Bách Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
430 Zơrâm Thị Mướm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
431 Brôl Nhím Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
432 Zơ Râm Hên Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
433 Alăng Sườn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
434 Zơ Râm Nhông Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
435 Zơrâm Quê Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Rích cũ)
436 Zơ Râm Tuyền Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
437 Hiên Hội Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
438 Zơ Râm Dách Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
439 Alăng Thị Nước Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
440 Zơrâm Định Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
441 Hiên Than Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
442 A Lăng Nhứa Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
443 Un Lợ Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
444 Zơ Râm Cảnh Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
445 Hiền Lợi Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
446 Hiên Thị Thọ Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
447 Zơrâm Hồng Linh Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
448 A Lăng Kiệu Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
449 Zơ Râm Hạch Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
450 Alăng Chuẩn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
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451 Zơ Râm Thị Hát Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
452 Zơrâm Hẹn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
453 Zơ Râm Thải Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
454 Hiên Hót Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
455 Hiên Ngấy Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
456 Un Lợn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
457 Hiên Họ Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
458 Zơrâm Tậm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
459 Hiên Liễu Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
460 Hiên Khốc Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
461 Hiên Thiền Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
462 Zơ Râm Khơi Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
463 Zrâm Hóa Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
464 Zơrâm Ém Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
465 Hiên Hiện Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
466 Alăng Tượng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
467 Alăng Kha Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
468 Zơrâm Lục Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
469 Zơrâm Hượng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
470 Zơ Râm Chụn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
471 Zơ Rum Vênh Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
472 Zơ Râm Tám Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
473 Brôl Thị Tuyết Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
474 Zơ Râm Niếc Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
475 Hiên Thi Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
476 Zơ Rum Bôn Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
477 A Lăng Cặm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
478 Zơ Râm Bình Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
479 Chơ Rưm Ếr Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
480 Zơ Rum Hiêm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
481 Zơ Râm Phải Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
482 Zơ Râm Sướng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
483 Blúp Liệng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
484 Zơ Râm Nhịnh Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
485 Zơ Râm Vùng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
486 Zơ Râm Dũng Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
487 Zơrâm Ếm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
488 Zơ Râm Tính Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
489 Zơ Râm Nhúc Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
490 Zơ Râm Tin Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
491 Hiềng Dớm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
492 Zơ Râm Cung Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
493 Hiềng Dóm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
494 Hiêng Nhố Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
495 A Lăng Tiệm Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ) Thôn Đắc Tôi (Thôn Đắc Ro cũ)
496 Zơ Râm Chiến Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
497 Zơ Râm Thuộng Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
498 Zơ Râm Nớ Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
499 Zơ Râm Lệnh Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
500 Tơ Ngôl Vứt Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
501 Nguyễn Tấn Thực Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
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502 Pơ Loong Sơn Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
503 Tơ Ngôl Khải Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
504 Zơrâm Điệp Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
505 Zơ Râm Hụng Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
506 Hiên Thị Hành Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
507 Zơ Rum Cúc Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
508 Bơ Nướch Luôn Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
509 Zơ Râm Thị Duy Xuyên Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
510 Tơ Ngôl Liêu Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
511 Alăng Hỏi Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
512 Zơ Râm Thuông Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
513 Zơ Râm Huy Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
514 A Lăng Nơ Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
515 Zơ Râm Niên Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
516 Zơ Râm Cần Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
517 Zơ Râm Bành Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
518 Tơ Ngôl Khuê Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
519 Zơrum Vạn Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
520 Zơ Râm Hình Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
521 Zơ Râm Nhêl Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
522 Zơ Râm Nguyên Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
523 Zơ Râm Đậm Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
524 Zơrâm Nhoán Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
525 Zơ Râm Quân Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
526 Zơ Râm Cường Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
527 Zơ Râm Thim Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
528 Hiên Hận Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
529 Zrâm Nó Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
530 Tơ Ngôl Phương Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
531 Zơ Râm Nối Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
532 Tơ Ngôl Phượng Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
533 Hiên Thị Hênh Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
534 Zơ Râm Thăm Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
535 Hiên Dinh Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
536 Alăng Nai Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
537 Tơ Ngôl Phiên Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
538 Zơ Râm Thậu Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
539 Tơ Ngôl Him Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
540 Zrâm Kiệm Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
541 Zơ Rum Se Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
542 Zơ Râm Quốc Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
543 Cha Rưm Ơn Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
544 Zơrâm Lập Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
545 Zơ Râm Cựu Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
546 Tơ Ngôl Lơn Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
547 Zơ Râm Nơi Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
548 Alăng Nuôi Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
549 Zơ Râm Siếl Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
550 Zơ Râm Dựng Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
551 Zơ Rum Phính Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
552 Pơ Loong Hế Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
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553 A Lăng Ướt Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
554 Zơ Rum Yếm Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
555 Zơ Râm Biên Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
556 Zơrâm Vún Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
557 Zơ Rưm Hới Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
558 Chơ Rum Ớm Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
559 Zơ Râm Kỳ Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
560 Hiên Tuân Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
561 Hiên Áh Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
562 Zơ Râm Quên Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
563 Zơ Râm Nhớm Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
564 Zơ Râm Thị Khiếu Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
565 Zơ Rum Hốn Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
566 Zơrâm Nênh Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
567 Hiên Hoặng Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
568 Pơ Loong Thiệm Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ) Thôn La La (Thôn Đắc Tà Vâng cũ)
569 Zơrâm Sơn Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
570 Zơ Râm Bay Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
571 Karing Loanh Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
572 Zơ Râm Chuyện Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
573 Zơ Râm Nhươm Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
574 Cha Rưm Hòa Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
575 Hiên Thị Vén Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
576 Ka Ring Lượng Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
577 Zơ Rum Hênh Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
578 Zơ Râm Vơng Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
579 Zơ Râm Huên Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
580 Ka Ring Lợi Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
581 Zơ Râm Kiều Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
582 Zơ Râm Lạn Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
583 Zơ Râm Luyến Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
584 Zơ Râm Khoan Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
585 Zơ Râm Thị Tiệu Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
586 Zơ Râm Chiến Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
587 Zơ Râm Nhướm Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
588 Zơ Râm Thị Đớ Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
589 Karing Cui Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
590 Zơ Râm Bặng Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
591 Zơ Râm Hoàn Thôn La La (Xóm 10 cũ) Thôn La La (Xóm 10 cũ)
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